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TỜ TRÌNH

Về Dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu
--------------------------

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 1265/TB-TTKQH ngày 07/07/2022 của Tổng thư ký Quốc hội và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 13/9/2022, để đảm bảo tính kịp thời trong việc ổn định giá xăng dầu trong nước trong trường hợp giá xăng, dầu thế giới tăng cao trở lại tác động lớn tới chỉ số lạm phát, kinh tế vĩ mô, sinh kế, đời sống người dân và tăng trưởng kinh tế, Bộ Tài chính trình Chính phủ trình Quốc hội đề xuất xây dựng Nghị quyết về giảm mức thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với xăng và thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với xăng dầu để góp phần giảm chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, qua đó góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau dịch Covid-19 theo trình tự, thủ tục rút gọn. Dự án Nghị quyết đã được tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành, Hiệp hội và tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đăng trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính. Bộ Tài chính xin báo cáo nội dung của Nghị quyết như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Tình hình giá xăng dầu thế giới và trong nước thời gian qua

Từ đầu năm 2022, giá dầu thô và giá xăng dầu thành phẩm thế giới có xu hướng tăng cao. Thời điểm chạm mốc cao nhất đối với dầu WTI là 130,5 USD/thùng, dầu Brent là 139,13 USD/thùng vào ngày 07/3/2022. Việc giá dầu thô và giá xăng dầu thành phẩm thế giới tăng cao dẫn đến giá cơ sở xăng dầu tại Việt Nam tăng cao, gây tác động đến nền kinh tế do chi phí nguyên vật liệu, chi phí vận tải tăng cao. Bên cạnh đó, việc giá xăng dầu tăng cũng có tác động lớn đến các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải, lĩnh vực sản xuất sử dụng xăng dầu làm nguyên vật liệu đầu vào do xăng dầu chiếm tỷ trọng cao và tác động mạnh vào giá thành sản xuất, từ đó sẽ tác động làm tăng giá cả hàng hóa, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ tăng lên và tạo áp lực lên lạm phát, ảnh hưởng đến thu nhập và chi tiêu của người dân, tác động xấu đến tăng trưởng kinh tế và ảnh hưởng đến mục tiêu phục hồi tổng thể nền kinh tế sau dịch Covid-19.

Theo dự báo của Bộ Công Thương: Dự báo giá bình quân các mặt hàng xăng (RON92, RON95) và dầu diesel thành phẩm trên thị trường thế giới (Platt Singapore) Quý IV/2022 sẽ ở mức 110-120 USD/thùng (tăng 18,64% - 31,49% so với cùng kỳ năm 2021), cả năm 2022 ở mức 115-125 USD/thùng (tăng từ 46,3% - 64,1% so với năm 2021) và năm 2023 ở mức 90-100 USD/thùng (giảm 25% - 28% so với ước giá bình quân năm 2022). Với mức ước giá thành phẩm xăng dầu như trên, bình quân giá bán lẻ xăng dầu trong nước năm 2022 ước tăng so với bình quân giá bán lẻ xăng dầu năm 2021 từ 23,43% - 37,16% đối với mặt hàng xăng và tăng khoảng 36,1% - 46,4% đối với mặt hàng dầu diesel, cụ thể:

Trong Quý IV/2022, với mức ước giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân ở mức 110 USD/thùng thì giá cơ sở bình quân tương ứng của xăng E5 RON92 khoảng 24.404 đồng/lít; xăng RON95 khoảng 24.684 đồng/lít và dầu diesel khoảng 20.488 đồng/lít. Với mức ước giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân ở mức 120 USD/thùng thì giá cơ sở bình quân tương ứng của xăng E5 RON92 khoảng 26.069 đồng/lít; xăng RON95 khoảng 26.498 đồng/lít và dầu diesel khoảng 22.102 đồng/lít
.

Trong năm 2023, với mức ước giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân ở mức 90 USD/thùng thì giá cơ sở bình quân tương ứng của xăng E5 RON92 khoảng 24.208 đồng/lít; xăng RON95 khoảng 24.354 đồng/lít và dầu diesel khoảng 18.910 đồng/lít. Với mức ước giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân ở mức 100 USD/thùng thì giá cơ sở bình quân tương ứng của xăng E5 RON92 khoảng 25.874 đồng/lít; xăng RON95 khoảng 26.169 đồng/lít và dầu diesel khoảng 20.524 đồng/lít
.

Hiện nay, giá dầu thô thế giới đã giảm so với thời điểm chạm mốc cao nhất là 130,5 USD/thùng vào ngày 07/3/2022 và đang tiếp tục duy trì quanh mức 90 USD/thùng. Giá cơ sở xăng dầu tại Việt Nam, sau khi thiết lập mức cao nhất lịch sử vào kỳ điều chỉnh ngày 21/6/2022 đã giảm dần và giảm mạnh vào kỳ điều chỉnh ngày 11/7/2022 và ngày 21/7/2022 do tác động của việc giảm thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng dầu xuống mức sàn của khung thuế BVMT và giá dầu thế giới giảm. Sau 8 kỳ điều chỉnh giảm liên tiếp, giá xăng cơ sở hiện nay (kỳ điều chỉnh ngày 21/9/2022) đã thấp hơn so với kỳ điều chỉnh đầu năm (ngày 11/01/2022). Cụ thể: Giá xăng E5RON92 là 21.781 đồng/lít, giảm 1.378 đồng/lít so với kỳ điều chỉnh ngày 11/01/2022; xăng RON95 là 22.584 đồng/lít, giảm 1.292 đồng/lít so với kỳ điều chỉnh ngày 11/01/2022. Việc giá cơ sở xăng dầu giảm trong các kỳ điều chỉnh gần đây đã góp phần ổn định mặt bằng giá, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.  

Tuy nhiên, trong thời gian tới, giá xăng dầu trên thị trường thế giới dự báo sẽ tiếp tục diễn biến khó lường, khó dự báo. Cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm gián đoạn nguồn cung dầu thô trên thế giới, nhất là trong bối cảnh các quốc gia khai thác dầu thô lớn như Mỹ hay các quốc gia thuộc OPEC khó có thể gia tăng ngay mức sản lượng khai thác để bù đắp cho sự thiếu hụt hiện nay. Bên cạnh đó, ứng phó của nhiều quốc gia trên thế giới để đối phó sự lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu hay xu hướng điều chỉnh tăng lãi suất ở nhiều quốc gia để kiềm chế sự gia tăng của giá cả, lạm phát cũng sẽ làm cho việc dự báo giá cả mặt hàng xăng dầu trở nên khó khăn hơn.
Để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng và Nhà nước đã đề ra cho năm 2022 và kiểm soát lạm phát các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023, cần thiết phải trình Quốc hội có quyết nghị giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) quyết định việc giảm thuế TTĐB đối với xăng và thuế GTGT đối với xăng dầu cũng như thời gian áp dụng giảm thuế cụ thể trong trường hợp giá xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tăng cao hoặc vẫn ở mức cao, tác động đến chỉ số lạm phát, kinh tế vĩ mô, sinh kế, đời sống người dân và tăng trưởng kinh tế.
2. Cơ cấu giá cơ sở xăng dầu và nguồn cung xăng dầu

Theo quy định tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, giá cơ sở xăng dầu được tính dựa trên 04 yếu tố sau: 

a) Giá xăng dầu thành phẩm thế giới 

Hiện nay, giá xăng dầu thế giới trong công thức giá cơ sở xăng dầu được xác định là giá thành phẩm xăng dầu được giao dịch trên thị trường Singapore (của hãng tin Platts). Trong cơ cấu giá cơ sở xăng dầu, chi phí giá xăng dầu thế giới (thể hiện qua giá Platts bình quân) chiếm tỷ trọng chủ yếu khoảng 61,13 - 64,71% đối với xăng và khoảng 79,87% đối với dầu diesel (tính tại kỳ điều hành ngày 21/9/2022). Yếu tố này có vai trò quyết định chủ yếu đến việc điều hành giá cơ sở xăng dầu trong nước và là yếu tố khách quan, ngoài khả năng kiểm soát của công tác điều hành giá xăng dầu. Khi giá xăng dầu thế giới càng tăng thì tỷ trọng yếu tố này trong giá cơ sở xăng dầu cũng tăng lên.

b) Các khoản chi phí và lợi nhuận định mức

Chi phí định mức để tính giá cơ sở xăng dầu chiếm khoảng từ 9,29 - 10,51% đối với xăng và khoảng 5,92% đối với dầu diesel (tính tại kỳ điều hành ngày 21/9/2022), gồm: chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, Premium trong nước; chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu về đến cảng; chi phí kinh doanh định mức. Ngoài ra, còn lợi nhuận định mức (chỉ để tính giá cơ sở xăng dầu) khoảng 1,33 - 1,38%. Các khoản chi phí định mức được rà soát, xác định theo diễn biến thực tế của hoạt động kinh doanh xăng dầu, bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ, hợp lý, hợp lệ và phù hợp với mặt bằng kinh doanh xăng dầu của các thương nhân đầu mối. 
c) Mức trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG)

Theo quy định hiện hành, mức trích lập Quỹ BOG được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với thực tế tại thời điểm điều hành giá xăng dầu. Mức chi sử dụng Quỹ BOG được xem xét điều hành khi giá cơ sở cao hơn giá bán lẻ hiện hành hoặc việc tăng giá xăng dầu ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Mức trích quỹ BOG chiếm khoảng từ 1,99 - 2,07% đối với xăng và khoảng 1,33% đối với dầu diesel (tính tại kỳ điều hành ngày 21/9/2022). 
d) Các khoản thuế

Hiện hành, các sắc thuế áp dụng đối với mặt hàng xăng dầu và cơ cấu trong giá cơ sở xăng dầu gồm: thuế nhập khẩu, thuế TTĐB đối với xăng, thuế BVMT và thuế GTGT. Luật phí và lệ phí không có quy định về thu phí, lệ phí đối với xăng dầu.
So với nhiều nước trên thế giới, tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng dầu
của nước ta hiện nay vẫn thấp hơn mức bình quân chung, nhất là sau
khi mức thuế BVMT được điều chỉnh giảm theo Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 của UBTVQH. Tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng dầu ở nhiều nước chủ yếu trong khoảng 40% - 55% đối với xăng và 35% - 50% đối với dầu (ngoại trừ một số quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn thì có tỷ trọng thấp hơn)
, trong khi đó, ở Việt Nam, với mức thuế BVMT đang được giảm theo Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 thì tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng dầu khoảng 20,22% đối với xăng E5RON92; khoảng 22,68% đối với xăng RON95 và khoảng 11,54% đối với dầu diesel (tính tại kỳ điều hành ngày 21/9/2022).
(Phụ lục 1: Cơ cấu giá cơ sở xăng dầu tại Việt Nam trình kèm)
Để giảm giá xăng dầu, về cơ bản có thể sử dụng giải pháp điều chỉnh chính sách thuế, tuy nhiên đây là giải pháp tình thế chỉ nên áp dụng trong ngắn hạn vì giá xăng dầu trong nước có tính biến động và phụ thuộc chủ yếu vào giá xăng dầu thế giới. 

Ngoài ra, giá xăng dầu trong nước còn chịu ảnh hưởng của yếu tố cung - cầu thị trường. Nguồn cung xăng dầu nước ta hiện nay từ hai nguồn là nguồn nhập khẩu và nguồn sản xuất trong nước, trong đó, nguồn cung xăng dầu từ sản xuất trong nước chiếm khoảng 70% - 75% tổng nguồn cung xăng dầu cả nước (nguồn từ Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn chiếm 35% - 40% và nguồn từ Nhà máy lọc dầu Bình Sơn chiếm khoảng 35%). 

Theo báo cáo của Tập đoàn dầu khí Việt Nam, kế hoạch sản xuất xăng dầu của 02 Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Bình Sơn trong 6 tháng cuối năm là: Quý III dự kiến sản xuất 3,9 triệu m3 (chiếm 72% tổng nhu cầu) và Quý IV dự kiến sản xuất 4,4 triệu m3 (chiếm 80% tổng nhu cầu). Về cơ bản lượng sản xuất trên theo kế hoạch đã đưa ra để cân đối cung cầu từ đầu năm 2022 và được phân giao thực hiện cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trong nước để bảo đảm nguồn cung cho thị trường. Hiện 02 nhà máy đều đang vận hành ở công suất tối đa, Nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn dự kiến sẽ vận hành ở mức công suất 105% trong 6 tháng cuối năm 2022 để cung ứng xăng dầu cho thị trường.

3. Các giải pháp về thuế, phí, lệ phí đã và đang triển khai thực hiện để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, góp phần kiềm chế lạm phát

Kể từ khi dịch Covid-19 xảy ra vào đầu năm 2020 cho đến nay, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân, Bộ Tài chính đã chủ động nghiên cứu, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền cũng như ban hành theo thẩm quyền các giải pháp về gia hạn các khoản thuế (như thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế TTĐB) và tiền thuê đất; miễn, giảm các khoản thuế (như thuế TNDN, thuế TNCN, thuế nhập khẩu, thuế BVMT), phí, lệ phí và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Trong năm 2020, tổng quy mô các giải pháp hỗ trợ khoảng 129 nghìn tỷ đồng (trong đó số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 97,5 nghìn tỷ đồng; số tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất được miễn, giảm hơn 31,5 nghìn tỷ đồng). Trong năm 2021, trước diễn biến rất phức tạp của dịch Covid-19, các giải pháp hỗ trợ đã được tiếp tục triển khai ở mức cao hơn cả về nội dung và giá trị hỗ trợ với tổng quy mô khoảng 145 nghìn tỷ đồng (trong đó: số tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất được miễn, giảm khoảng 25 nghìn tỷ đồng; số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 120 nghìn tỷ đồng).
Năm 2022, để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch Covid-19, Bộ Tài chính cũng đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đề xuất, tham mưu với Chính phủ trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp về gia hạn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất. Ngoài ra, trước tình hình biến động của giá xăng, dầu ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân, doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình UBTVQT ban hành 02 Nghị quyết để điều chỉnh giảm mức thuế BVMT đối với các mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết năm 2022 (theo đó áp dụng mức thuế thấp nhất trong khung thuế suất do Quốc hội quy định kể từ ngày 11/7/2022 đến hết ngày 31/12/2022), qua đó góp phần ổn định giá xăng dầu trong nước, kiềm chế lạm phát trước biến động giá xăng dầu thế giới tăng cao.

Dự kiến thực hiện các giải pháp này trong năm 2022 sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân với giá trị tiền thuế, tiền thuê đất, phí, lệ phí là khoảng khoảng 233 nghìn tỷ đồng (trong đó: số tiền thuế, phí, lệ phí được miễn, giảm khoảng 98 nghìn tỷ đồng; số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 135 nghìn tỷ đồng).

Đặc biệt, các chính sách giảm 2% thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với nhiều hàng hóa, dịch vụ chịu mức thuế suất 10% và giảm thuế BVMT đối với các mặt hàng xăng, dầu nêu trên đã có “tác dụng kép”, vừa giúp giảm giá thành hàng hóa, dịch vụ, từ đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, đồng thời góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội trong điều kiện sức ép lạm phát, chi phí tăng cao. Thực tế cho thấy, các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất được khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện được đánh giá là kịp thời, có tác động tích cực và được cộng đồng doanh nghiệp, người dân hưởng ứng, đánh giá cao, qua đó góp phần vào những kết quả tích cực trong phục hồi và phát triển của doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế trong thời gian qua.

4. Các giải pháp về chính sách thuế đối với mặt hàng xăng dầu đã và đang triển khai thực hiện
Hiện hành, các sắc thuế áp dụng đối với mặt hàng xăng dầu và cơ cấu trong giá cơ sở xăng dầu gồm: thuế nhập khẩu, thuế TTĐB đối với xăng, thuế BVMT và thuế GTGT. Luật phí và lệ phí không có quy định về thu phí, lệ phí đối với xăng dầu.
(Phụ lục 2: Chính sách thuế đối với xăng dầu trình kèm)
4.1. Về thuế bảo vệ môi trường 

Căn cứ nguyên tắc điều chỉnh mức thuế BVMT tại Luật thuế BVMT, trong thời gian qua, để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không trước bối cảnh dịch Covid-19 và giá nhiên liệu tăng cao, UBTVQH đã ban hành các Nghị quyết để giảm mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay
. Đồng thời, để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp, góp phần bình ổn thị trường xăng dầu, kiềm chế lạm phát trước bối cảnh giá xăng dầu tăng cao, ngày 23/3/2022, UBTVQH cũng đã thông qua Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 giảm 50% mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn và giảm 70% mức thuế BVMT đối với dầu hỏa từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Việc thực hiện các giải pháp về giảm thuế BVMT thời gian qua đã góp phần ổn định giá xăng dầu trong nước trước biến động của giá xăng dầu thế giới, thực hiện các mục tiêu về kiềm chế lạm phát, hỗ trợ phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh.
Để tiếp tục góp phần bình ổn giá xăng dầu trong nước trong bối cảnh giá xăng dầu trên thế giới tiếp tục tăng cao, ngày 06/7/2022, UBTVQH đã thông qua Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 tiếp tục giảm mức thuế BVMT đối với các mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờn xuống mức sàn trong khung thuế quy định tại Luật thuế BVMT 57/2010/QH12 đến hết ngày 31/12/2022
. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 11/7/2022. 

Việc thực hiện giảm thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 và Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 đã góp phần giảm trực tiếp chi phí thuế trong cơ cấu giá xăng dầu, từ đó góp phần giảm bớt sự tăng giá xăng dầu trong nước do giá xăng dầu thế giới tăng, qua đó đã góp phần kiềm chế lạm phát. Dự kiến giảm ngân sách nhà nước (NSNN) do giảm mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn khoảng 33.456 tỷ đồng.

4.2. Về thuế nhập khẩu 

Bên cạnh việc thực hiện các giải pháp điều hành để ổn định giá xăng dầu trong nước như trong giai đoạn vừa qua, để đa dạng hóa nguồn cung xăng nhập khẩu cho thị trường trong nước, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 để sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi từ mức thuế suất 20% xuống mức thuế suất 10%. 

5. Kinh nghiệm quốc tế trong việc ổn định giá xăng dầu

Qua nghiên cứu phản ứng chính sách của các nước cho thấy, để giảm thiểu tác động tiêu cực do giá xăng dầu tăng cao, các nước đã thực hiện điều chỉnh chính sách thuế tùy thuộc vào bối cảnh cụ thể của từng nước như sau:

- Biện pháp giảm thuế:

(i) Giảm thuế GTGT như Bỉ (giảm thuế GTGT khí đốt xuống 6% từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/9/2022); Croatia (giảm thuế GTGT đối với khí đốt từ 25% xuống 13%); Ba Lan (thuế suất thuế GTGT đối với xăng và dầu diesel giảm từ 23% xuống 8% trong 6 tháng từ ngày 01/2/2022); Đức (giảm thuế GTGT đối với khí đốt từ mức 19% hiện tại xuống còn 7% trong khoảng thời gian từ 01/10/2022 – 31/3/2024).
(ii) Giảm thuế TTĐB như: Úc (giảm 50% thuế TTĐB đối với nhiên liệu, từ ngày 29/3/2022 đến ngày 28/9/2022); Thái Lan (giảm 3 bạt/lít thuế TTĐB đối với xăng từ ngày 18/02/2022 đến ngày 20/5/2022 và giảm 5 bạt/lít thuế TTĐB đối với dầu diesel từ ngày 20/5/2022 đến ngày 20/7/2022); Hà Lan (giảm thuế TTĐB đối với xăng và dầu diesel xuống 21%); Ai Len (giảm thuế TTĐB đối với xăng và dầu diesel lần lượt là 20 cent/lít và 15 cent/lít);...
- Biện pháp trợ giá năng lượng: Ngoài các biện pháp ứng phó về thuế, một số quốc gia đưa ra biện pháp trợ giá năng lượng khi giá năng lượng tăng cao
. Biện pháp này như một khoản trợ cấp từ NSNN cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng do chi phí nguyên vật liệu tăng cao và người dân, đặc biệt là những người thuộc nhóm thu nhập thấp và trung bình. 

- Biện pháp về chi tiêu: một số quốc gia đưa ra gói hỗ trợ các hộ gia đình bị tổn thương thông qua giải pháp hỗ trợ bằng tiền mặt (Đan Mạch, Đức, Na Uy, Anh…); gói hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà buôn bán dầu (Nhật Bản).
6. Chính sách thuế TTĐB đối với xăng và thuế GTGT đối với xăng dầu hiện hành 
a) Về thuế TTĐB
Theo quy định của Luật thuế TTĐB thì chỉ thu thuế TTĐB đối với xăng, không thu thuế TTĐB đối với dầu các loại. Mức thuế suất thuế TTĐB đối với xăng là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%. Luật thuế TTĐB không quy định giảm thuế, miễn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB. Về thẩm quyền, việc thực hiện điều chỉnh đối với thuế TTĐB thuộc thẩm quyền của Quốc hội nên phải trình Quốc hội xem xét, quyết định
.
Thuế TTĐB là sắc thuế gián thu, đánh vào một số hàng hóa, dịch vụ Nhà nước không khuyến khích tiêu dùng vì có hại cho sức khoẻ (thuốc lá, rượu, bia,...), cần tiêu dùng tiết kiệm (xăng gốc hoá thạch) hoặc hàng hoá, dịch vụ cao cấp cần điều tiết thu nhập (ô tô, máy bay, du thuyền, chơi gôn,...). 

Xăng là nhiên liệu gốc hóa thạch, không tái tạo cần phải sử dụng tiết kiệm nên hầu hết các nước đều thu thuế TTĐB đối với mặt hàng xăng, ví dụ: Pháp (0,6629 EUR/lít đối với xăng E10 và 0,6829 EUR/lít đối với xăng khoáng); Đức (0,3545 EUR/lít); Ý (0,4784 EUR/lít); Anh (0,5295 Bảng/lít); Hàn Quốc (311 Won/lít thuế tuyệt đối và thuế tỷ lệ 15%); Úc (0,221 Đô la Úc/lít); Thái Lan (6,5 bạt/lít đối với xăng khoáng, 5,85 bạt/lít đối với xăng 95 E10, 5,2 bạt/lít đối với xăng 95 E20, 0,975 bạt/lít đối với xăng 95 E85, 2,99 bạt/lít đối với dầu diesel); Sing-ga-po (0,41 Đô la Sing-ga-po/lít); Trung Quốc (1,52 Nhân dân tệ/lít, tương đương tỷ lệ 15,6%); Cam-pu-chia (thuế suất 15%); Lào (thuế suất 16%);... Như vậy, mức thuế suất thuế TTĐB đối với xăng của Việt Nam hiện ở mức trung bình thấp so với các nước, đặc biệt thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới với Việt Nam như Lào, Cam-pu-chia, Trung Quốc.

b) Về thuế GTGT

Pháp luật thuế GTGT không quy định giảm thuế, miễn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT mà chỉ quy định áp dụng thuế GTGT theo hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT với 3 mức thuế suất, trong đó quy định áp dụng mức thuế suất 0% đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; mức thuế suất 5% đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu như nước sạch, sản phẩm nông nghiệp và mức thuế suất 10% đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ chịu thuế còn lại. Mặt hàng xăng dầu đang chịu mức thuế GTGT 10% tương tự như nhiều nhóm hàng hóa và dịch vụ khác. Về thẩm quyền, tương tự như thuế TTĐB, việc thực hiện điều chỉnh đối với thuế GTGT thuộc thẩm quyền của Quốc hội nên phải trình Quốc hội xem xét, quyết định. 

Từ những nội dung báo cáo trên, trong bối cảnh giá xăng dầu trên thị trường thế giới dự báo tiếp tục diễn biến khó lường, khó dự báo. Nhiều quốc gia đang phải đối phó với tỷ lệ lạm phát tăng cao kèm theo lo ngại về suy thoái tế kinh tế toàn cầu. Để đảm bảo tính kịp thời trong việc ổn định giá xăng dầu trong nước trước biến động của giá xăng dầu thế giới, góp phần giảm chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm để tăng tính cạnh tranh của hàng xuất khẩu, hỗ trợ phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần kiềm chế lạm phát thì cần kết hợp thực hiện nhiều giải pháp như: về chính sách tài khóa, về chính sách tiền tệ, về trợ giá năng lượng hoặc giải pháp để tự chủ nguồn cung xăng dầu trong nước,... trong đó giải pháp giảm thuế cũng cần đặt ra. Tuy nhiên, việc điều chỉnh chính sách thuế đối với xăng dầu cũng phải được cân nhắc, tính toán cẩn trọng trên nhiều mặt, đảm bảo không làm sai lệch vai trò, chức năng của từng sắc thuế đang thu đối với xăng dầu. Trong khi giá xăng dầu có nhiều thời điểm biến động nhanh, thời gian ngắn nên sẽ có độ trễ nhất định. 

Đối với giải pháp về thuế, trong điều kiện thuế BVMT đối với xăng dầu đã giảm xuống mức sàn trong khung thuế BVMT, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng đã điều chỉnh giảm từ 20% xuống 10%, căn cứ theo thẩm quyền thì cần thiết phải trình Quốc hội có quyết nghị giao UBTVQH quyết định việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu cũng như thời gian áp dụng giảm thuế cụ thể trong trường hợp giá xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tăng cao hoặc vẫn ở mức cao, tác động đến chỉ số lạm phát, kinh tế vĩ mô, sinh kế, đời sống người dân và tăng trưởng kinh tế.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Góp phần hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau dịch Covid-19 và phù hợp với bối cảnh chung của đất nước trong việc đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp sau dịch Covid-19.

2. Góp phần kiềm chế lạm phát, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và bình ổn giá cả thị trường trong nước.

3. Đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và nhà nước trên cơ sở phù hợp với khả năng cân đối NSNN.

 III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN NGHỊ QUYẾT
Căn cứ quy định tại Điều 146 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về các trường hợp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn, để đảm bảo kịp thời trình Chính phủ, trình Quốc hội ban hành Nghị quyết nhằm đạt được các mục tiêu đặt ra, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng dự án Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã nghiên cứu xây dựng dự án Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn. Dự án Nghị quyết được gửi lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời, lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân thông qua Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính (theo Công văn số 9691/BTC-CST ngày 23/9/2022 của Bộ Tài chính). Bộ Tài chính đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia và hoàn thiện dự án Nghị quyết (Báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý về dự án Nghị quyết trình kèm).
Ngày 27/9/2022, Bộ Tài chính đã có Công văn số 9801/BTC-CST xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên, đến nay, Bộ Tư pháp chưa có ý kiến thẩm định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục của dự thảo Nghị quyết

Bố cục dự thảo Nghị quyết gồm 2 Điều:

- Điều 1: Quy định về giảm mức thuế TTĐB đối với xăng và thuế GTGT đối với xăng dầu; giao UBTVQH quyết định mức giảm cụ thể thuế TTĐB đối với xăng và thuế GTGT đối với xăng dầu cũng như thời gian áp dụng giảm thuế cụ thể.

- Điều 2: Quy định về hiệu lực thi hành.
2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết

a) Về mức tối đa điều chỉnh giảm thuế và thẩm quyền điều chỉnh giảm thuế 
Để thực hiện mục đích, quan điểm nêu trên, đối với giải pháp về thuế, trong điều kiện thuế BVMT đối với xăng dầu đã giảm xuống mức sàn trong khung thuế BVMT, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng đã điều chỉnh giảm từ 20% xuống 10%, Bộ Tài chính trình Chính phủ để trình Quốc hội giao thẩm quyền cho UBTVQH điều chỉnh giảm mức thuế TTĐB đối với xăng và thuế GTGT đối với xăng dầu, như sau:  
Giảm tối đa 50% mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng (bao gồm cả xăng E5, E10) và giảm tối đa 50% mức thuế giá trị gia tăng đối với xăng các loại, nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn; giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định mức giảm cụ thể thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu cũng như thời gian áp dụng giảm thuế cụ thể trong trường hợp giá xăng, dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tăng cao hoặc vẫn ở mức cao, tác động đến chỉ số lạm phát, kinh tế vĩ mô, sinh kế, đời sống người dân và tăng trưởng kinh tế.
 b) Hiệu lực thi hành
Hiệu lực thi hành của Nghị quyết thực hiện theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong trường hợp Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ IV Quốc hội khóa XV.
3. Đánh giá tác động của dự thảo Nghị quyết
Trường hợp Nghị quyết được Quốc hội thông qua việc giảm tối đa 50% mức thuế TTĐB đối với xăng và giảm tối đa 50% mức thuế GTGT đối với xăng dầu và giao thẩm quyền cho UBTVQH quyết định Bộ Tài chính trình Chính phủ đưa ra hai kịch bản đánh giá tác động của dự thảo Nghị quyết như sau:
3.1. Phương án 1: Để đảm bảo đồng bộ với mức giảm thuế GTGT tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Giảm 50% mức thuế TTĐB đối với xăng (bao gồm cả xăng E5, E10) và giảm 20% mức thuế GTGT đối với xăng dầu. Thời gian áp dụng 06 tháng kể từ ngày Nghị quyết của UBTVQH có hiệu lực thi hành, cụ thể:

+ Giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng các loại như sau:

Xăng: Giảm từ mức 10% xuống 5%;

Xăng E5: Giảm từ mức 8% xuống 4%;

Xăng E10: Giảm từ mức 7% xuống 3,5% làm tròn xuống là 3%.

+ Giảm 20% mức thuế giá trị gia tăng (từ mức thuế suất 10% xuống 8%) đối với mặt hàng: Xăng các loại, nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn. 

Đánh giá tác động 
- Tác động đến NSNN 
Hiện nay, các hoạt động kinh tế - xã hội đã chuyển về trạng thái như trước khi xảy ra dịch Covid-19. Do đó, dự kiến sản lượng tiêu thụ xăng dầu năm 2022, năm 2023 tương đương như thời điểm trước khi xảy ra dịch Covid-19 là năm 2019. Ngoài ra, việc đánh giá tác động của phương án giảm thuế TTĐB đối với xăng và thuế GTGT đối với xăng dầu đến NSNN được đánh giá trên cơ sở dự toán NSNN năm 2022 và các kịch bản giá dầu thô thế giới ở các mức 100 USD/thùng 110 USD/thùng, 120 USD/thùng và 130 USD/thùng (Phụ lục 3: Dự kiến tác động thu ngân sách nhà nước trình kèm).

Với mức giá dầu thô dự kiến 100 USD/thùng:

+ Nếu tính bình quân một tháng: Trên cơ sở bình quân số thu thực tế 08 tháng và ước thực hiện 04 tháng cuối năm cũng như tăng trưởng kinh tế bình quân 03 quý và dự kiến tăng trưởng kinh tế năm 2022. Số giảm thu NSNN của 2 sắc thuế này khoảng 1.146 tỷ đồng/tháng (trong đó: giảm thu NSNN do giảm thuế TTĐB khoảng 624 tỷ đồng/tháng, giảm thu NSNN do giảm thuế GTGT khoảng 522 tỷ đồng/tháng). Nếu tính cả việc giảm thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 (khoảng 132 tỷ đồng/tháng), Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 (khoảng 2.661 tỷ đồng/tháng) và Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15  (khoảng 1.400 tỷ đồng/tháng) thì tổng giảm thu NSNN một tháng khoảng 5.339 tỷ đồng/tháng.

+ Nếu thời gian thực hiện giảm thuế TTĐB và thuế GTGT trong vòng 6 tháng: Tổng giảm thu NSNN đối với 2 sắc thuế này là 6.876 tỷ đồng. Theo đó, tổng giảm thu NSNN do việc giảm thuế BVMT, thuế TTĐB, thuế GTGT đối với xăng dầu như đề xuất (bao gồm: giảm thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết số  20/2022/UBTVQH15, Nghị quyết số  18/2022/UBTVQH15, Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15) là khoảng 40.332 tỷ đồng.
Tuy nhiên, việc giá dầu thô trên thị trường thế giới tăng sẽ tác động tăng thu NSNN, đặc biệt do số thu từ dầu thô chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu thu NSNN. Qua đó, cơ bản sẽ bù đắp số giảm thu NSNN do việc giảm mức thuế TTĐB đối với xăng và mức thuế GTGT đối với xăng dầu theo phương án trên. 
- Tác động đến giá bán lẻ xăng, dầu
Với phương án đề xuất nêu trên và giả định các yếu tố khác cấu thành giá cơ sở xăng dầu không thay đổi so với kỳ điều hành ngày 21/9/2022 thì tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng dầu còn khoảng 16,02% đối với xăng E5RON92, khoảng 18,06% đối với xăng RON95 và khoảng 9,90% đối với dầu diesel. Theo đó, giá xăng dầu sẽ giảm tương ứng đối với xăng E5RON92 giảm 1.089 đồng/lít còn 20.692 đồng/lít, đối với xăng RON95 giảm 1.274 đồng/lít còn 21.310 đồng/lít, và đối với dầu diesel giảm 410 đồng/lít còn 22.126 đồng/lít.

- Tác động đến chỉ số CPI và tăng trưởng kinh tế

+ Tác động đến CPI: Nếu thời gian có hiệu lực của biện pháp giảm thuế từ ngày 01/11/2022 đối với thuế TTĐB, thuế GTGT; theo đó, dự kiến tác động của biện pháp giảm thuế theo phương án này giúp giảm CPI bình quân năm 2022 khoảng 0,05%. Tuy nhiên tác động của việc giảm thuế đến CPI còn tùy thuộc vào biến động của mức giá bán lẻ xăng dầu tại mỗi kỳ điều hành. 
Ngoài ra, theo Tổng cục Thống kê, ước tính chỉ số CPI bình quân năm 2022 so với năm 2021 sẽ tăng dưới mức 4% với giả định giá cơ sở xăng dầu đến hết năm 2022 giữ mức giá như kỳ điều hành ngày 21/9/2022.
+ Tác động đến tăng trưởng kinh tế: Việc giảm thuế TTĐB, thuế GTGT sẽ tác động trực tiếp làm giảm giá bán xăng dầu, góp phần bình ổn giá xăng dầu trong nước. Qua đó, sẽ thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi kinh tế trong năm 2022 và năm 2023
.
- Tác động đến người dân và doanh nghiệp

+ Đối với người dân: Đây là đối tượng sẽ được hưởng lợi trực tiếp của chính sách này, việc giảm thuế TTĐB đối với xăng, giảm thuế GTGT đối với xăng dầu sẽ góp phần giảm giá các mặt hàng, từ đó góp phần giảm trực tiếp chi phí của người dân trong việc tiêu thụ xăng, dầu cũng như giảm các chi phí gián tiếp từ các sản phẩm tiêu dùng khác.

+ Đối với doanh nghiệp: Đối với các ngành sản xuất cũng như các doanh nghiệp có sử dụng xăng dầu là đầu vào của hoạt động sản xuất như giao thông vận tải, vận chuyển, đánh bắt thủy sản, dịch vụ khí đốt, sản xuất hóa chất có sử dụng nguyên liệu từ xăng dầu... sẽ được hưởng lợi nhiều hơn khi chính sách được ban hành. Việc giảm thuế TTĐB đối với xăng, giảm thuế GTGT đối với xăng dầu sẽ góp phần làm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, từ đó giúp doanh nghiệp tăng khả năng phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh.

3.2. Phương án 2: Giảm 50% mức thuế TTĐB đối với xăng (bao gồm cả xăng E5, E10) và giảm 50% mức thuế GTGT đối với xăng dầu. Thời gian áp dụng 06 tháng kể từ ngày Nghị quyết của UBTVQH có hiệu lực thi hành, cụ thể:

+ Giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng các loại như sau:

Xăng: Giảm từ mức 10% xuống 5%;

Xăng E5: Giảm từ mức 8% xuống 4%;

Xăng E10: Giảm từ mức 7% xuống 3,5% làm tròn xuống là 3%.

+ Giảm 50% mức thuế giá trị gia tăng (từ mức thuế suất 10% xuống 5%) đối với mặt hàng: Xăng các loại, nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn. 

Đánh giá tác động

- Tác động đến NSNN 
Với các kịch bản giá dầu thô thế giới ở các mức 100 USD/thùng, 110 USD/thùng, 120 USD/thùng và 130 USD/thùng (Phụ lục 4: Dự kiến tác động thu ngân sách nhà nước trình kèm).
Với mức giá dầu thô dự kiến 100 USD/thùng:

+ Nếu tính bình quân một tháng: Số giảm thu NSNN của 02 sắc thuế này khoảng 1.929 tỷ đồng/tháng (trong đó: giảm thu NSNN do giảm thuế TTĐB khoảng 624 tỷ đồng/tháng, giảm thu NSNN do giảm thuế GTGT khoảng 1.305 tỷ đồng/tháng). Nếu tính cả việc giảm thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 (khoảng 132 tỷ đồng/tháng), Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 (khoảng 2.661 tỷ đồng/tháng) và Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15  (khoảng 1.400 tỷ đồng/tháng) thì tổng giảm thu NSNN một tháng khoảng 6.122 tỷ đồng/tháng.

+ Nếu thời gian thực hiện giảm thuế TTĐB và thuế GTGT trong vòng 6 tháng: Tổng giảm thu NSNN đối với 02 sắc thuế này là 11.574 tỷ đồng. Theo đó, tổng giảm thu NSNN do việc giảm thuế BVMT, thuế TTĐB, thuế GTGT đối với xăng dầu như đề xuất (bao gồm: giảm thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15, Nghị quyết số  18/2022/UBTVQH15, Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15) là khoảng 45.030 tỷ đồng.
Tuy nhiên, việc giá dầu thô trên thị trường thế giới tăng sẽ tác động tăng thu NSNN, đặc biệt do số thu từ dầu thô chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu thu NSNN. Qua đó, phần nào sẽ bù đắp số giảm thu NSNN do việc giảm mức thuế TTĐB đối với xăng và mức thuế GTGT đối với xăng dầu theo phương án trên nhưng vẫn làm giảm thu NSNN. 
- Tác động đến giá bán lẻ xăng, dầu

 Với phương án đề xuất nêu trên và giả định các yếu tố khác cấu thành giá cơ sở xăng dầu không thay đổi so với kỳ điều hành ngày 21/9/2022 thì tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng dầu còn khoảng 13,62% đối với xăng E5RON92, khoảng 15,72% đối với xăng RON95 và khoảng 7,33% đối với dầu diesel. Theo đó, giá xăng dầu sẽ giảm tương ứng đối với xăng E5RON92 là 1.664 đồng/lít còn 20.117 đồng/lít, đối với xăng RON95 là 1.866 đồng/lít còn 20.718 đồng/lít và đối với dầu diesel là 1.024 đồng/lít còn 21.512 đồng/lít.

- Tác động đến chỉ số CPI, tăng trưởng kinh tế, đến người dân và doanh nghiệp
+ Tác động đến CPI: Nếu thời gian có hiệu lực của biện pháp giảm thuế từ ngày 01/11/2022 đối với thuế TTĐB, thuế GTGT; theo đó, dự kiến tác động của biện pháp giảm thuế theo phương án này giúp giảm CPI bình quân năm 2022 khoảng 0,07%. Tuy nhiên tác động của việc giảm thuế đến CPI còn tùy thuộc vào biến động của mức giá bán lẻ xăng dầu tại mỗi kỳ điều hành. 
Ngoài ra, theo Tổng cục Thống kê, ước tính chỉ số CPI bình quân năm 2022 so với năm 2021 sẽ tăng dưới mức 4% với giả định giá cơ sở xăng dầu đến hết năm 2022 giữ mức giá như kỳ điều hành ngày 21/9/2022.
+ Tác động đến tăng trưởng kinh tế, đến người dân và doanh nghiệp: Tương tự như phương án 1 nêu trên.
(Phụ lục 5: Tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng dầu trình kèm)
Từ nội dung báo cáo nêu trên, căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính trình Chính phủ phê duyệt để trình Quốc hội:

- Ban hành Nghị quyết của Quốc hội về giảm mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và giảm mức thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu theo trình tự, thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 146 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính tổng hợp nội dung giảm mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và giảm mức thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu vào Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và phối hợp với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình thẩm tra dự án Nghị quyết.
- Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay mặt Chính phủ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký Tờ trình Quốc hội để bổ sung dự án Nghị quyết vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thông qua ngay tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV (tháng 10/2022).
Trên đây là Tờ trình dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu. Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Xin trình kèm: Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia; Các phụ lục).

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó TTg Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp; 
- Vụ Pháp chế; Vụ NSNN; 

- Cục QLG; TCT; TCHQ;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST2).
		BỘ TRƯỞNG

  Hồ Đức Phớc


	
	


� Giả sử các thông số để tính giá cơ sở mặt hàng xăng dầu như sau: Tỷ giá bình quân khoảng 23.521 VND/USD; giá E100 = 20.916,53 VND/lít; mức trích lập Quỹ Bình ổn giá là 0 đồng/lít; thuế bảo vệ môi trường thực hiện giảm kịch khung theo Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15; các loại thuế khác như mức đang áp dụng hiện hành tại kỳ điều hành ngày 11/8/2022. Nguồn: Bộ Công Thương.


� Ước giá cơ sở xăng dầu bình quân năm 2023 (áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường như trước khi thực hiện việc giảm thuế bảo vệ môi trường theo Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 và 20/2022/QH15: thuế BVMT tăng trở lại ở mức kịch trần của khung thuế). Nguồn: Bộ Công Thương.


  � Tỷ trọng thuế trong giá xăng dầu của Ấn Độ là 55% đối với xăng và 50% đối với dầu; Hàn Quốc là 55% đối với xăng và 46% đối với dầu; Anh là 45% đối với xăng và 44% đối với dầu; Trung bình các nước EU27 là 43% đối với xăng và 38% đối với dầu; Trung bình các nước Eurozone19 là 45% đối với xăng và 39% đối với dầu.


� Giảm 30% mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/12/2021 (từ 3.000 đồng/lít xuống còn 2.100 đồng/lít) theo Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 ngày 27/7/2020 và Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 ngày 21/12/2020; giảm 50% mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022 (từ 3.000 đồng/lít xuống còn 1.500 đồng/lít) theo Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/2021.


� Xăng: Giảm từ 2.000 đồng/lít xuống mức sàn 1.000 đồng/lít. Nhiên liệu bay: Giảm từ 1.500 đồng/lít xuống mức sàn 1.000 đồng/lít. Dầu diesel: Giảm từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 500 đồng/lít. Dầu mazut, dầu nhờn: Giảm từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 300 đồng/lít. Mỡ nhờn: Giảm từ 1.000 đồng/kg xuống mức sàn 300 đồng/kg. Dầu hỏa: Giữ mức 300 đồng/lít vì đây là mức sàn trong khung mức thuế.


� Ví dụ như: Pháp công bố gói hỗ trợ trị giá 2 tỷ EUR với mức hỗ trợ tương đương 7,7% giá xăng dầu; Nhật Bản gia hạn chương trình trợ cấp khẩn cấp đối với xăng và các nhiên liệu khác đến cuối tháng 9 và nâng mức trần trợ cấp lên 35 yên (0,27 USD)/lít từ 25 yên. 


� Tại Khoản 4 Điều 70 Hiến pháp năm 2013 quy định Quốc hội có nhiệm vụ và quyền hạn như sau: “4. Quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế;...” 


� Khi giá xăng dầu tăng 10%, tăng trưởng sẽ bị ảnh hưởng giảm 0,5%. Trong khi đó, trong tổng chi phí sản xuất của toàn nền kinh tế, chi phí xăng dầu chiếm khoảng 3,52% (theo VPER).  
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